
DANH SÁCH TRẺ TRÚNG TUYỂN LỚP NHÀ TRẺ, MẪU GIÁO
NĂM HỌC 2026-2027 - TRƯỜNG MẦM NON NGỌK RÉO

(Kèm theo Quyết định số…/QĐ-UBND ngày …/…/2026 của UBND xã Ngọk Réo)

STT Họ Và Tên Năm sinh Nữ Dân tộc Nữ DT Họ tên cha Nghề nghiệp Họ tên mẹ Nghề nghiệp Chỗ ở Biên chế lớp

01 Y Mai Vân 30/05/2024 x Tơ - đra x U Mạnh Làm nông Y Veh Làm nông Thôn Kon Rôn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Trường chính

02 U Huỳnh Sam 06/09/2024 Tơ - đra U Sơn Làm nông Y Hiền Làm nông Thôn Kon Rôn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Trường chính

03 Nguyễn Y Như Quỳnh 30/09/2024 x Tơ - đra x Nguyễn Ngọc Anh Làm nông Y Wy Làm nông Thôn Kon Rôn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Trường chính

04 U Ly Kiên 04/12/2024 Tơ - đra U Minh Làm nông Y Kết Làm nông Thôn Kon Rôn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Trường chính

05 A Quý 14/03/2024 Tơ - đra A Quỳnh Làm nông Y Mây
Chiêu Làm nông Thôn Đăk Têng, xã

Ngọk Réo-Quảng Ngãi
Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Trường chính

06 Y Thuỷ Tâm 08/04/2024 x Tơ - đra x A Khuyên Làm nông Y Thanh Làm nông Thôn Đăk Têng, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Trường chính

07 A Hoàng Danh 15/07/2024 Tơ - đra A Huyền Làm nông Y Dun Làm nông Thôn Đăk Têng, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Trường chính

08 Y Giang Ni 25/09/2024 x Tơ - đra x Y Dy Làm nông Thôn Đăk Têng, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Trường chính

09 A Quang 01/11/2024 Tơ - đra A Ra Làm nông Y Pây Làm nông Thôn Đăk Têng, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Trường chính

10 Y An 08/12/2024 x Tơ - đra x A Bông Làm nông Y Thuy Làm nông Thôn Đăk Têng, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Trường chính

11 A Thân 17-11-2024 Tơ - đra A BLê Làm nông Y Thoa Làm nông Thôn Đăk Têng, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Trường chính

12 Nguyễn Thị Y Kim Oanh 21-06-2024 x Tơ - đra x Nguyễn Trọng Tình Làm nông Y Ngoih Làm nông Thôn Đăk Têng, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Trường chính

13 A Trọng 12-08-2024 Tơ - đra A Quang Làm nông Y Nhak Làm nông Thôn Đăk Têng, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Trường chính
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14 A Phương Ân 19-02-2024 Tơ - đra A Ái Làm nông Y Phia Làm nông Thôn Đăk Têng, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Trường chính

15 Y Khả Hân 27-05-2024 x Tơ - đra x A Kôn Làm nông Y Mi NươngLàm nông Thôn Đăk Têng, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Trường chính

16 Y Lan Chi 17/02/2025 x Tơ - đra x Y Yang Tuấn Làm nông Y Hiện Làm nông Thôn Kon Sơ Tiu-Ngọk
Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Kon Sơ Tiu

17 Y Minh Anh 21-01-2025 x Tơ - đra x Y Tuệ Linh Làm nông Thôn Kon Sơ Tiu-Ngọk
Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Kon Sơ Tiu

18 A Thịnh 04-01-2025 Tơ - đra A Hãng Làm nông Y Kít Làm nông Thôn Kon Sơ Tiu-Ngọk
Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Kon Sơ Tiu

19 Y Lan Chi 27/03/2025 x Xơ-Đăng x  A Jơ La Làm nông Y Loan Làm nông Thôn Kon Sơ Tiu-Ngọk
Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Kon Sơ Tiu

20 A Hoàng Dự 20/04/2025 Xơ-Đăng Y Doan Làm nông Thôn Kon Sơ Tiu-Ngọk
Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Kon Sơ Tiu

21 A Duy Nhật 02/05/2025 Xơ-Đăng A Nhiên Làm nông Y Duyên Làm nông Thôn Kon Sơ Tiu-Ngọk
Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Kon Sơ Tiu

22 A Trong 17/06/2025 Xơ-Đăng A Gương Làm nông Y Nghe Làm nông Thôn Kon Sơ Tiu-Ngọk
Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Kon Sơ Tiu

23 Y Thục Quyên 19/06/2025 x Xơ-Đăng x A Quang Làm nông Y Thắm Làm nông Thôn Kon Sơ Tiu-Ngọk
Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Kon Sơ Tiu

24 Y An Tây 09/06/2025 x Xơ-Đăng x Y Hiểu Làm nông Thôn Kon Sơ Tiu-Ngọk
Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Kon Sơ Tiu

25 A Kiều 15/05/2025 Xơ-Đăng A Cường Làm nông Y Ma Ri Làm nông Thôn Kon Sơ Tiu-Ngọk
Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Kon Sơ Tiu

26 Y Linh 18/07/2025 x Xơ-Đăng x A Rương Làm nông Y Thi Làm nông Thôn Kon Sơ Tiu-Ngọk
Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Kon Sơ Tiu

27 A Tấn Lực 08-07-2025 Xơ-Đăng A Lip Làm nông Y Trao Làm nông Thôn Kon Sơ Tiu-Ngọk
Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Kon Sơ Tiu

28 Y Thanh Đặng 29/08/2025 x Xơ-Đăng x Y Vy Làm nông Thôn Kon Sơ Tiu-Ngọk
Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Kon Sơ Tiu

29 A Đa Minh 08-08-2025 Xơ-Đăng A Sê Làm nông Y La Làm nông Thôn Kon Sơ Tiu-Ngọk
Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Kon Sơ Tiu
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30 A Thiên Nhan 09-11-2025 Xơ-Đăng A Triều Làm nông Y Quế Làm nông Thôn Kon Sơ Tiu-Ngọk
Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Kon Sơ Tiu

31 A Thi 10-11-2025 Xơ-Đăng A Triều Làm nông Y Quế Làm nông Thôn Kon Sơ Tiu-Ngọk
Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Kon Sơ Tiu

32 A Tuấn Anh 30/6/2024 Tơ-Dra Y Thê Làm Nông Thôn Kon Hơ Drế, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ 24-36 tháng Kon
Hơ Drế

33 Y Ánh 2/6/2024 x Tơ-Dra x A Teo Làm nông Y Laoh Làm Nông  Thôn Kon Krơk, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ 24-36 tháng Kon
Hơ Drế

34 A Bạch 29/9/2024 Tơ-Dra A Bửu Làm nông Y Trinh Làm Nông  Thôn Kon Krơk, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ 24-36 tháng Kon
Hơ Drế

35 A Duy 29/10/2024 Tơ-Dra A Hai Làm nông Y Duyên Làm nông  Thôn Kon Krơk, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ 24-36 tháng Kon
Hơ Drế

36 Y Mỹ Hạnh 28/9/2024 x Tơ-Dra x A Mãi Làm nông Y Hiền Làm Nông  Thôn Kon Krơk, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ 24-36 tháng Kon
Hơ Drế

37 Y Hân 28/7/2024 x Tơ-Dra x A Hyit Làm nông Y Hồng Làm Nông  Thôn Kon Krơk, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ 24-36 tháng Kon
Hơ Drế

38 Y Thanh Hiền 28/1/2024 x Tơ-Dra x A Tănh Làm nông Y Hồng Làm Nông Thôn Kon Hơ Drế, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ 24-36 tháng Kon
Hơ Drế

39 A Duận Hoành 13/10/2024 Tơ-Dra A Diễn Làm nông Y Hiếu Làm Nông Thôn Kon Hơ Drế, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ 24-36 tháng Kon
Hơ Drế

40 Bùi Ngọc Lệ 11/11/2024 x Mường x Bùi Văn Sự Làm nông Y Ra Làm Nông Thôn Kon Hơ Drế, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ 24-36 tháng Kon
Hơ Drế

41 Y Na Liễu 12/11/2024 x Tơ-Dra x A Trường Làm nông Y Lệ Làm nông  Thôn Kon Krơk, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ 24-36 tháng Kon
Hơ Drế

42 Y My 28/10/2024 x Tơ-đra x A Tha Làm nông Y Hà Làm Nông  Thôn Kon Krơk, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ 24-36 tháng Kon
Hơ Drế

43 A Nik 8/5/2024 Tơ-Dra A Khen Làm nông Y Xuyên Làm nông  Thôn Kon Krơk, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ 24-36 tháng Kon
Hơ Drế

44 Y Ánh Nụ 9/8/2024 x Tơ-Dra x A Đai Làm nông Y Non Làm nông  Thôn Kon Krơk, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ 24-36 tháng Kon
Hơ Drế

45 Y Gia Nghi 17/12/2024 x Tơ-Dra x A Pêtrô Darling Làm nông Y Lệ Giáo Viên Kon Jong,  xã Ngọk
Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ 24-36 tháng Kon
Hơ Drế
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46 Y Nguyệt 16/10/2024 x Tơ-Dra x A Huy Làm nông Y Khương Làm Nông  Thôn Kon Krơk, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ 24-36 tháng Kon
Hơ Drế

47 A Ngừng 2/12/2024 Tơ-Dra A Nguyên Làm nông Y Ngút Làm Nông  Thôn Kon Krơk, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ 24-36 tháng Kon
Hơ Drế

48 Y Phai 19/12/2024 x Tơ-Dra x A Khải Làm nông Y Nhi Làm nông  Thôn Kon Krơk, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ 24-36 tháng Kon
Hơ Drế

49 A Văn Tuấn 19/4/2024 Tơ-Dra A Việt Làm nông Y Tuyết Làm Nông  Thôn Kon Krơk, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ 24-36 tháng Kon
Hơ Drế

50 Y Tuyến 7/12/2024 x Tơ-Dra x A Quyền Làm nông Y Tú Làm nông  Thôn Kon Krơk, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ 24-36 tháng Kon
Hơ Drế

51 A Thuân 20/11/2024 Tơ-Dra Y Quy Làm Nông  Thôn Kon Krơk, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ 24-36 tháng Kon
Hơ Drế

52 Y Trà 28/10/2024 x Tơ-đra x A Tha Làm nông Y Hà Làm Nông  Thôn Kon Krơk, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ 24-36 tháng Kon
Hơ Drế

53 Ngô A Tuấn Hưng 1/9/2024 Tơ-Dra Ngô Hoàng Vũ Làm nông Y Hạnh Làm Nông Kon Jong,  xã Ngọk
Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ 24-36 tháng Kon
Hơ Drế

54 Y Phạm Thiên Kim 9/2/2024 x Tơ-đra x A Quên Làm nông Y Dai Làm Nông Thôn Kon Hơ Drế, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ 24-36 tháng Kon
Hơ Drế

55 A Khoan 1/11/2024 Tơ-Dra A Khoai Làm nông Y Thang Làm Nông Thôn Kon Hơ Drế, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ 24-36 tháng Kon
Hơ Drế

56 A Tuyến 31/10/2024 Tơ- đra Y Bim Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

57 Y Linh Diễm 26/10/2024 x Tơ- đra x A Danh Làm nông Y Mưa Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

58 A Kỳ Thiên 27/10/2024 Tơ- đra A Kiều Làm nông Y Thai Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

59 Y Thúy 30/7/2024 x Tơ- đra x A Thưa Làm nông Y Ngoan Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

60 A Kiệt 03/6/2024 Tơ- đra A Khoát Làm nông Y Xiêng Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

61 A Lâm 21/7/2024 Tơ- đra A Phan Làm nông Y Nal Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn
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62 Danh Thị Y Hân 13/5/2024 x Tơ- đra x Danh Chí Cường Làm nông Y Xâm Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

63 A Xiêng 5/6/2024 Tơ- đra A Xin Làm nông Y Loa Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

64 Y Nương 30/7/2024 x Tơ- đra x A Chuyên Làm nông Y Tir Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

65 Phạm Văn Tuấn 27/7/2024 Tơ- đra Phạm Văn Sưa Làm nông Y Beo Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

66 A Xây 06/11/2024 Tơ- đra A Xê Làm nông Y Bông Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

67 A Bảo 04/11/2024 Tơ- đra A Tram Làm nông Y Biếu Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

68 A Mạnh 17/8/2024 Tơ- đra A Mâk Làm nông Y Vậy Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

69 A Hưởng 13/5/2024 Tơ- đra A Não Làm nông Y Nơi Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

70 A Bạch 02/12/2024 Tơ- đra A Đeo Làm nông Y Bãy Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

71 A Long 11/8/2024 Tơ- đra A Thơ Làm nông Y Linh Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

72 A Được 17/8/2024 Tơ- đra A Đuan Làm nông Y Mạ Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

73 A Đan Ny 6/6/2024 Tơ- đra A Dúih Làm nông Y Ly Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

74 A Hải Minh 8/10/2024 Tơ- đra Y Thắm Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

75 Y Duật 27/6/2024 x Tơ- đra x A Lới Làm nông Y Dân Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

76 Y Đưa 11/6/2024 x Tơ- đra x A Thek Làm nông Y Tren Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

77 Y Tuyến 7/1/2025 x Tơ- đra x A Lao Làm nông Y Thuyr Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn
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78 A Phúc Vương 19/1/2025 Tơ- đra A Ke Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

79 A Hậu 27/4/2025 Tơ- đra A Ba Làm nông Y Huk Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

80 A Phi 23/5/2025 Tơ- đra A Duân Làm nông  Yphin Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

81 A Chang 5/1/2024 Tơ- đra A Duăn Làm nông Y Diêng Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

82 A Nhiên 12/2/2024 Tơ- đra A Thah Làm nông Y Ron Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

83 A Thiếu 25/3/2024 Tơ- đra A Lăng Làm nông Y Theh Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

84 A Thiên 25/1/2024 Tơ- đra A Thủy Làm nông Y Chonh Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

85 Y Phương Anh 13/1/2024 x Tơ- đra x A Weh Làm nông Y Phương Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

86 A Khôi 13/4/2024 Tơ- đra A Đă Làm nông Y Chăp Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

87 A Tín 4/3/2024 Tơ- đra A Táo Làm nông Y Điu Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

88 A Xuân Hồ 1/4/2024 Tơ- đra A Xương Làm nông Y Huệ Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

89 Y Nhi 25/3/2024 x Tơ- đra x A Thây Làm nông Y Lê Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

90 Y Xíu 9/3/2024 x Tơ- đra x A Oăn Làm nông Y Nga Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

91 A Bảo 22/1/2024 Tơ- đra Y Quỳnh Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

92 Y Gấm 9/5/2024 x Tơ- đra x A Hơk Làm nông Y Thuên Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

93 A Minh Hoàng 11/4/2024 Tơ- đra Y Tuyết Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn
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94 A Hướng 13/5/2024 Tơ- đra A Hiền Làm nông Y Nơi Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

95 A Kiếm 18/5/2024 Tơ- đra A Đẫu Làm nông Y Đại Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

96 A Dan Dy 6/6/2024 Tơ- đra A Khoan Làm nông Y Ly Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

97 Y My 8/4/2024 x Tơ- đra x A Dem Làm nông Y Đek Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

98 Đỗ A Xuân Lâm 14/9/2024 Tơ- đra Đỗ Xuân Thanh Làm nông Y Cun Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

99 Y Thủy 06/7/2024 x Tơ- đra x A Teo Làm nông Y Ya Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

100 A Mạnh 9/5/2024 Tơ- đra A Hùng Làm nông Y Mướp Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

101 A Truyền 9/9/2024 Tơ- đra A Bung Làm nông Y Luyến Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

102 A Thịnh 29/01/2025 Tơ- đra Y Gái Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

103 Y Kim Ngân 02/05/2025 x Tơ- đra x A Trẻ Làm nông Y Ngãi Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

104 Y Mai Khánh 15/3/2025 x Tơ- đra x Y Mẫn Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

105 A Đạt 23/03/2025 Tơ- đra A Põ Làm nông  Y Văng Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

Nhà trẻ ghép 18-36 tháng
Thôn Kon Bơ Băn

106  Y Tim 1/8/2023 x Tơ- đra x A Yên Làm nông Y Tur Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG 3-4 tuổi thôn Kon Bơ
Băn

107 Y Gia Hy 23/8/2023 x Tơ- đra x A Đinh Làm nông Y Hoa Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG 3-4 tuổi thôn Kon Bơ
Băn

108 A Huy 11/11/2023 Tơ- đra Y Danh Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG 3-4 tuổi thôn Kon Bơ
Băn

109 A Ngơi 11/11/2023 Tơ- đra A Men Làm nông Y Kim Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG 3-4 tuổi thôn Kon Bơ
Băn
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110 A Anh Tuấn 28/11/2023 Tơ- đra Y Yiêng Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG 3-4 tuổi thôn Kon Bơ
Băn

111 Nguyễn Thảo Nhi 7/3/2023 x Tơ- đra x Nguyễn Văn tá Làm nông Y Thiên Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG 3-4 tuổi thôn Kon Bơ
Băn

112 A Gia Bảo 1/10/2023 Tơ- đra Y Xưa Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG ghép 3,4,5 tuổi thôn
Kon Bơ Băn A

113 Y Thiên An 4/10/2023 x Tơ- đra x A Sang Làm nông Y Khen Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG ghép 3,4,5 tuổi thôn
Kon Bơ Băn A

114 Y Trâm 5/11/2023 x Tơ- đra x Toák Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG ghép 3,4,5 tuổi thôn
Kon Bơ Băn A

115 Y Gia Hân 1/10/2023 x Tơ- đra x A  Bêl Làm nông Y Xưa Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG ghép 3,4,5 tuổi thôn
Kon Bơ Băn A

116 A Duy Quang 18/11/2023 Tơ- đra Y Nguyệt Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG ghép 3,4,5 tuổi thôn
Kon Bơ Băn A

117 Đỗ Thiện Nhân 8/11/2023 Kinh Đỗ Quốc Tiến Làm nông Y Ton Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG ghép 3,4,5 tuổi thôn
Kon Bơ Băn A

118 Y Ngân 19/02/2023 x Tơ- đra x Y Ý Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG ghép 3,4,5 tuổi thôn
Kon Bơ Băn B

119 A Quốc Lộ 22/11/2023 Tơ- đra A Lum Làm nông Y Jer Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG ghép 3,4,5 tuổi thôn
Kon Bơ Băn B

120 Y Thư 22/12/2023 x Tơ- đra x A Lis Làm nông Y Ni Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG ghép 3,4,5 tuổi thôn
Kon Bơ Băn B

121 A Đương 14/5/2023 Tơ- đra A Dur Làm nông Y Diễm Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG ghép 3,4,5 tuổi thôn
Kon Bơ Băn B

122 Y Hương 24/11/2023 x Tơ- đra x A Ương Làm nông Y Yuơ Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG ghép 3,4,5 tuổi thôn
Kon Bơ Băn B

123 Y Ri 11/10/2023 x Tơ- đra x A Ték Làm nông Y Toanh Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG ghép 3,4,5 tuổi thôn
Kon Bơ Băn B

124 A Khôi 20/10/2021 Tơ -đra Y Trái Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG ghép 3,4,5 tuổi thôn
Kon Bơ Băn B

125 Y Truyền 01/12/2023 x Tơ- đra x  A Xú Làm nông Y Tươi Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG ghép 3,4,5 tuổi thôn
Kon Bơ Băn C
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126 Y Cẩm Tú 8/12/2023 x Tơ- đra x Y Diên Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG ghép 3,4,5 tuổi thôn
Kon Bơ Băn C

127 A Thuyên 16/11/2023 Tơ- đra A Thon Làm nông Y Kinh Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG ghép 3,4,5 tuổi thôn
Kon Bơ Băn C

128 Y Thỏa 20/12/2023 x Tơ- đra x A Đăt Làm nông Y Thoa Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG ghép 3,4,5 tuổi thôn
Kon Bơ Băn C

129 Y Linh 28/11/2023 x Tơ- đra x A Gyan Làm nông Y Xạc Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG ghép 3,4,5 tuổi thôn
Kon Bơ Băn C

130 A Thi 26/8/2023 Tơ- đra A Thuật Làm nông Y Như Làm nông Thôn Kon Bơ Băn, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG ghép 3,4,5 tuổi thôn
Kon Bơ Băn C

131 A Đức Mạnh 31/08/2023 Tơ đra Y Lan Làm nông Thôn Đăk Têng 1,  xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG ghép 3,4,5 tuổi Thôn
Đăk Têng 1

132 Y Quỳnh Trang 20/08/2023 x Tơ đra x A Đinh Làm nông Y Đảo Làm nông Thôn Đăk Têng 1,  xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG ghép 3,4,5 tuổi Thôn
Đăk Têng 1

133 A Bi 15/08/2023 Tơ-đra A Ram Làm nông Y Nhung Làm nông Thôn Đăk Têng 2,  xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG ghép 3,4,5 tuổi Thôn
Đăk Têng 2

134 Y Tỷ 01/11/2023 x Tơ-đra x A Diu Làm nông Y Khe Làm nông Thôn Đăk Têng 2,  xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG ghép 3,4,5 tuổi Thôn
Đăk Têng 2

135 Y Bảo Ngọc 24/11/2023 x Tơ-đra x A Dũng Làm nông Y Nga Làm nông Thôn Đăk Têng 2,  xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG ghép 3,4,5 tuổi Thôn
Đăk Têng 2

136 Vũ Bảo Khanh 10/09/2022 Kinh Vũ Văn Công Làm nông Hà Thị Hiền Làm Nông Thôn Kon Rớt, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG ghép 3,4 tuổi Trường
chính

137 Y Khê 06/11/2023 x Tơ-đra x A Trương Làm nông Y Khữu Làm nông Thôn Kon Hơ Drế, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG ghép 3,4 tuổi Thôn
Kon H Drế A

138 Y Thư 10/04/2023 x Tơ-đra x Y Thân Làm nông Thôn Kon Hơ Drế, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG ghép 3,4 tuổi Thôn
Kon H Drế A

139 Y Nhiệm 07/08/2023 x Tơ-đra x A Tí Làm nông Y Nhân Làm nông Thôn Kon Hơ Drế, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG ghép 3,4 tuổi Thôn
Kon H Drế A

140 Y Tràm 12/07/2023 x Tơ-đra x A Triệu Làm nông Y Xuen Làm nông Thôn Kon Jong, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG ghép 3,4,5 tuổi Thôn
Kon Jong

141 Y Tuyền 28/7/2023 x Tơ-đra x A Đối Làm nông Y Thư Làm nông Thôn Kon Jong, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG ghép 3,4,5 tuổi Thôn
Kon Jong
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142 U Đức Mạnh 14/06/2023 Tơ-đra U Ngùn Làm nông  Y Sinh Làm Nông Thôn Kon Krớk, xã
Ngọk Réo-Quảng Ngãi

MG ghép 3,4 tuổi Thôn
Kon Krớk A

Tổng: 142 65 65
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